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Animal Names in Vietnamese

20 Common Animal Names in Vietnamese
dog con chó

cow con bò

pig con lợn

cat con mèo

sheep con cừu

horse con ngựa

monkey con khỉ

bear con gấu

fish (animal) con cá

lion con sư tử

tiger con hổ

elephant con voi

mouse (animal) con chuột

pigeon con chim bồ câu

snail con ốc sên

spider con nhện

frog con ếch

snake con rắn

crocodile con cá sấu

tortoise con rùa cạn
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Animal Related Words in Vietnamese
animal động vật

mammal động vật có vú

bird con chim

insect côn trùng

reptile bò sát

zoo vườn bách thú

vet bác sĩ thú y

farm nông trại

forest rừng

river con sông

lake hồ

desert (dry place) sa mạc
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Mammals in Vietnamese
panda con gấu trúc

giraffe con hươu cao cổ

camel con lạc đà

wolf con chó sói

zebra con ngựa vằn
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polar bear con gấu Bắc cực

kangaroo con chuột túi

rhino con tê giác

leopard con báo hoa mai

cheetah con báo săn

donkey con lừa

squirrel con sóc

bat con dơi

fox con cáo

hedgehog con nhím

otter con rái cá
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Birds in Vietnamese
duck con vịt

chicken (animal) con gà

goose con ngỗng

owl con cú

swan con thiên nga

penguin con chim cánh cụt

ostrich con đà điểu
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raven con quạ

pelican con bồ nông

flamingo con hồng hạc

Insects in Vietnamese
fly con ruồi

butterfly con bướm

bee con ong

mosquito con muỗi

ant con kiến

dragonfly con chuồn chuồn

grasshopper con châu chấu

caterpillar con sâu bướm

termite con mối

ladybird con bọ rùa

Marine Animals in Vietnamese
whale con cá voi

shark con cá mập

dolphin con cá heo

seal con hải cẩu

jellyfish con sứa

octopus con bạch tuộc

turtle con rùa

starfish con sao biển

crab con cua
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